ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SAU HÈ LỚP 6
PART A. LANGUAGE FOCUS (4,0 điểm)
I. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại trong câu sau . (1,0 điểm) ( Mỗi câu đúng 0,2 điểm)
  1. C   2. B     3. D   4. D     5. A
II. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau . (2,0 điểm) ( Mỗi câu đúng 0,2 điểm)
1. C     2.  B    3. A    4. C   5. B      6. C    7. A  8. C    9.  A  10. D
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu . (1,0 điểm)
( Mỗi câu đúng 0,2 điểm)
1. wanted     2. are writing     3. Will visit    4. has    5. is not
PART B. READING (3,0 điểm)
I. Điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn (1,0 điểm) 
( Mỗi câu đúng 0,2 điểm)
1. name    2. Beautiful      3. Students      4. Library      5. love
II. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau. (2điểm) ( Mỗi câu đúng 0,4 điểm)
1. (Her school/ It  is) on Nguyen Cao Thang Street.
2.	Her school / It has five floors 
3.	She is in class 6A
4.	(Her classes start) at 2 o’clock in the afternoon.
5.	No. / No, she doesn’t.
PART C. WRITING (3,0 điểm)
I .Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) ( Mỗi câu đúng 0,4 điểm)
1. There are many books on the bookshelf.
2. They  often  go  camping on  Sundays.
3. Linda drinks three bottles of water every day.
4. What’s your favorite season,John? 
5. The weather  will be sunny be week.

II. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho nghĩa không thay đổi so với câu thứ nhất. (1,0 điểm)
( Mỗi câu đúng 0,2 điểm)
1.		What subject do you like?	
2.		My class has 35 students.	
3.		Mai’s house isn’t far from her school
4.		Mary goes to school on foot everyday
5.		Do you like  English?
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PART I. LANGUAGE FOCUS (4.0 POINTS)
I. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. (0,6 điểm)
1.C		2. D 		3. B
II. Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có trọng âm chính rơi vào vị trí âm tiết khác các từ còn lại . (0,4 điểm)
1. C 		2. A
III.Khoanh tròn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau. (2,0 điểm)
1. B 		2. C 		3. C 		4. D		5. C 
6. A 		7. D		8. A 		9. C 		10. B
IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau . (1,0 điểm)
1. was/ were		2. To give up		3. Hasn’t been
4. were having		5. Will be visiting		
PART II. READING (3.0 POINTS)
I. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với phương án đúng để hoàn chỉnh văn bản sau. (1,0 điểm)
1.D 		2.A 		3.C 		4.B 		5.A
II. Đọc hiểu trả lời câu hỏi: 2,0 điểm
1. No. No, it isn’t. 
2. The school/ It was located beside the West Lake. beside the West Lake.
3. Nguyen Gia Tuong became the first Vietnamese principal of the school. / Nguyen Gia Tuong (did).
4. Yes. / Yes, he did.
5. Only about five hundred applicants are admitted to the school every year. / only about five hundred (applicants) / only about 500 (applicants).
PART III. WRITING (3.0 POINTS)
I. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho nghĩa không thay đổi so với câu thứ nhất, như ví dụ (câu 0) đã làm (2,0 điểm).
1. Two department stores have been built this year.
1.  Despite his illness, he did well in the examination
1.  My mother asked me What I would do the next day/ the following day.
1. If youdon’t Study hard , you will fail the exam  
 5. John used to go climbing when he was a young man 
II. Viết đoạn văn: 1,0 điểm
Marking scheme:			
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the body, and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of secondary students.
4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of secondary students.

